
Số BD Ngày sinh ĐUT ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC ĐKQ
DDF.D3 64601 Ngô Thuư An 33340 1.5 6.75 3.75 16 26.5 26.5 28
DDF.D3 64602 Hà Thị Huyền Anh 26/01/91 1 4.25 2.5 16 22.75 23 24
DDF.D3 64603 Lê Tú Anh 33512 4.75 1.75 5 11.5 11.5 11.5
DDF.D3 64604 Phan Trần Anh 20/01/91 2.5 3.75 12 18.25 18.5 18.5
DDF.D3 64605 Nguyễn Xuân Bách 27/03/91 3.5 4.5 15 23 23 23
DDF.D3 64606 Phan Đ́nh Quốc Bảo 15/10/91 4 8 7 19 19 19
DDF.D3 64607 Huỳnh Thị Phương Chi 16/06/91 3 2.25 13 18.25 18.5 18.5
DDF.D3 64608 Lường Văn Công 33240 1 4.25 2 8 14.25 14.5 15.5
DDF.D3 64609 Nguyễn Mạnh Cường 28/08/91 2.75 5.5 16 24.25 24.5 24.5
DDF.D3 64610 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 33367 4 1.75 9.5 15.25 15.5 15.5
DDF.D3 64611 Hồ Tất Đạt 13/12/91 2 5.25 8.5 15.75 16 16
DDF.D3 64613 Nguyễn Trung Hải 30/09/90 0.5 4.25 5.25 15 24.5 24.5 25
DDF.D3 64617 Nguyễn Trần Thu Hiền 33248 3.25 3.25 10 16.5 16.5 16.5
DDF.D3 64618 Nguyễn Minh Hoàng 26/11/91 2.5 4.5 13.5 20.5 20.5 20.5
DDF.D3 64619 Đinh Nguyên Huy 27/03/91 5.25 5.25 17 27.5 27.5 27.5
DDF.D3 64620 Đỗ Như Quang Duy 19/08/91 2.25 4.75 13 20 20 20
DDF.D3 64621 Phạm Quang Huy 21/08/91 3.25 3.5 9 15.75 16 16
DDF.D3 64622 Lê Trần Việt Hương 29/06/91 4.25 4 8 16.25 16.5 16.5
DDF.D3 64623 Nguyễn Thị Hương 33250 1.5 4.75 2.5 12.5 19.75 20 21.5
DDF.D3 64624 Nguyễn Thị Hương 33147 1 5.25 0.25 11.5 17 17 18
DDF.D3 64625 Hoàng Trọng Kha 16/04/90 4.5 1.25 15 20.75 21 21
DDF.D3 64626 Vơ Thành An Khang 33243 3 2 16 21 21 21
DDF.D3 64627 Hồ Xuân Tâm Khánh 33239 6.5 1.75 18.5 26.75 27 27
DDF.D3 64628 Lê Thị Ngọc Linh 20/06/91 5.5 1.25 18.5 25.25 25.5 25.5
DDF.D3 64629 Ngô Thị Mạnh Linh 18/08/91 7 6.5 18.5 32 32 32
DDF.D3 64630 Nguyễn Duy Linh 33421 0.5 4 8.25 12 24.25 24.5 25
DDF.D3 64631 Phan Huỳnh ái Linh 22/01/91 4.75 4 16.5 25.25 25.5 25.5
DDF.D3 64632 Dương Minh Mẫn 25/10/91 2.5 1.25 12 15.75 16 16
DDF.D3 64633 Lê Văn Nghĩa 20/08/91 4.75 3.5 14 22.25 22.5 22.5
DDF.D3 64634 Lê Thị Cát Ngọc 32876 0.5 3.25 1.25 17 21.5 21.5 22
DDF.D3 64636 Nguyễn Thị Xuân Nguyên 22/01/91 5 4.5 18 27.5 27.5 27.5
DDF.D3 64637 Lâm Trịnh Nhân 33247 3 3.25 13 19.25 19.5 19.5
DDF.D3 64638 Huỳnh Thị Hiền Nhi 24/09/90 3.25 1 13 17.25 17.5 17.5
DDF.D3 64639 Nguyễn Thị Nhi 33299 1 4.25 1 10.5 15.75 16 17
DDF.D3 64640 Hoàng Thị Nhung 23/01/91 1 4.75 2 11 17.75 18 19
DDF.D3 64641 Phạm Quỳnh Như 23/10/91 1 4.75 5.25 15.5 25.5 25.5 26.5
DDF.D3 64642 Vương Thị Oanh 20/08/90 1.5 5.5 1 12 18.5 18.5 20
DDF.D3 64643 Bùi Minh Phúc 24/09/91 3.25 3.5 14 20.75 21 21
DDF.D3 64644 Nguyễn Hồng Quân 27/09/91 0.5 4.75 3 15 22.75 23 23.5
DDF.D3 64645 Nguyễn Lê Quyên 22/02/91 3.25 5.75 15.5 24.5 24.5 24.5
DDF.D3 64646 Phạm Ngọc Hà Quyên 17/03/91 5 1 14.5 20.5 20.5 20.5
DDF.D3 64647 Vũ Trọng Quyền 16/08/91 3.25 6.25 7 16.5 16.5 16.5
DDF.D3 64648 Quách Thị Trúc Quỳnh 20/04/91 1.5 6.5 1.5 18 26 26 27.5
DDF.D3 64649 Bùi Thị Sáng 33000 1 5 1 12 18 18 19
DDF.D3 64650 Vơ Bá Nhật Tân 33243 2.5 4.25 11 17.75 18 18
DDF.D3 64651 Đặng Nguyễn Thạch Thảo 33574 5.5 2.5 14 22 22 22
DDF.D3 64652 Lê Quang Thảo 33421 1.5 2 9.5 13 13 13
DDF.D3 64653 Phan Thị Mai Thảo 26/11/91 1.5 3.5 0.75 13 17.25 17.5 19
DDF.D3 64654 Huỳnh Thanh Thuận 27/10/91 5 7.25 19 31.25 31.5 31.5
DDF.D3 64656 Vũ Thị Hoài Thương 33431 1 4.5 2.25 7.5 14.25 14.5 15.5
DDF.D3 64658 Nguyễn Hữu Việt Tiến 33333 3 5.5 17 25.5 25.5 25.5
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DDF.D3 64660 Phan Công Trí 23/11/91 3 3.75 15 21.75 22 22
DDF.D3 64661 Phan Trung Trực 33340 2 4.75 15 21.75 22 22
DDF.D3 64662 Lê Anh Tuân 32881 4 3.75 16.5 24.25 24.5 24.5
DDF.D3 64663 Nguyễn Thanh Tuân 33395 1.5 3 2.5 18 23.5 23.5 25
DDF.D3 64664 Nguyễn Đức Minh Tường 26/04/91 3.5 4.5 17 25 25 25
DDF.D3 64665 Nguyễn Thị Vân 30/06/90 1 4.25 4 10 18.25 18.5 19.5
DDF.D3 64667 Phạm Thị Xuân 17/09/91 1 6.5 4.5 12.5 23.5 23.5 24.5
DDF.D3 64668 Phạm Lan Hải Yến 33550 5 5.5 17 27.5 27.5 27.5
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